TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
	                       *	                                                               Bình Phước, ngày 16 tháng 4 năm 2023         
		
LỊCH GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TUẦN 16
(Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023)
-----
Thứ hai, ngày 17/4/2023: 
Sáng:  
Chiều:
1. Lớp TC133 (TCT): Học phần I.7.
- Giảng viên: ThS. Ngô Hoàng Kiệt
- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền
- Địa điểm: 101E
2. Lớp TC134 (TCT): Học phần IV.2.
- Giảng viên: ThS. Trần Thị Hạnh Dung
- Theo dõi lớp: Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 102E.
3. Lớp TC135 (TCT): Học phần I.6.
- Giảng viên: Vũ Hữu Hải
- Theo dõi lớp: Lê Trọng Đức
- Địa điểm: 102E
4. Lớp TC136 (TCT): Học phần III.1.
- Giảng viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân
- Theo dõi lớp: Đoàn Văn Dương
- Địa điểm: 101D
5. Lớp TC138 (Chơn Thành): Học phần I.2
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Dự
- Theo dõi lớp: Phan Anh Trà
- Địa điểm: TTCT TX. Chơn Thành
Thứ ba, ngày 18/4/2023: 
Sáng:  
Chiều:
1. Lớp TC130 (Phước Long): Học phần IV.2
- Giảng viên: ThS. Lê Trọng Đức
-Theo dõi lớp: Thái Quảng Thanh
- Địa điểm: TTCT TX. Phước Long
2. Lớp TC133 (TCT): Học phần I.7.
- Giảng viên: ThS. Ngô Hoàng Kiệt
- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền
- Địa điểm: 101E.
3. Lớp TC134 (TCT): Học phần III.3
- Giảng viên: ThS. Dư Thị Oanh 
- Theo dõi lớp: Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 102E
4. Lớp TC135 (TCT): Học phần I.6.
- Giảng viên: Vũ Hữu Hải
- Theo dõi lớp: Lê Trọng Đức
- Địa điểm: 102D
5. Lớp TC136 (TCT): Học phần III.1.
- Giảng viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân
- Theo dõi lớp: Đoàn Văn Dương
- Địa điểm: 101D
Thứ tư, ngày 19/4/2023:
Sáng:
1. Lớp TC130 (Phước Long): Học phần IV.2
- Giảng viên: ThS. Lê Trọng Đức 
-Theo dõi lớp: Thái Quảng Thanh
- Địa điểm: TTCT TX. Phước Long
2. Lớp TC133 (TCT): Học phần I.7.
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Dự (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền
- Địa điểm: 101E.
3. Lớp TC134 (TCT): Học phần III.3
- Giảng viên: ThS. Dư Thị Oanh (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 102E.
4. Lớp TC135 (TCT): Học phần I.7
- Giảng viên: PHT. Đỗ Tất Thành (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Lê Trọng Đức
- Địa điểm: 102D
5. Lớp TC136 (TCT): Học phần III.1
- Giảng viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân
- Theo dõi lớp: Đoàn Văn Dương
- Địa điểm: 101D
6. Lớp TC138 (Chơn Thành): Học phần I.3
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Phan Anh Trà
- Địa điểm: TTCT TX. Chơn Thành
7. Lớp TC121(TCT): Thi bổ sung học phần IV.2.
- Giám thị: Trần Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Ngọc Châu
- Địa điểm: Hội trường B
Chiều:
1. Lớp TC130 (Phước Long): Học phần IV.2
- Giảng viên: ThS. Trần Thị Hạnh Dung
-Theo dõi lớp: Thái Quảng Thanh
- Địa điểm: TTCT TX. Phước Long
2. Lớp TC136 (TCT): Học phần I.5
- Giảng viên: Trần Thị Quỳnh
- Theo dõi lớp: Đoàn Văn Dương
- Địa điểm: 101D
2. Xe 93A – 00364 đón TS. Hoàng Thị Hương (ĐT: 0786679598) tại Tp. Hồ Chí Minh lên giảng bài lớp CC20.
Thứ năm, ngày 20/4/2023: 
Sáng:
1. Lớp TC121: Thi Tốt nghiệp khối kiến thức số 01
- Thành phần: Theo Quyết định số 125/QĐ-TCT Ngày 12/4/2023: Đỗ Tất Thành, Nguyễn Văn Thành, Thái Quảng Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Đoàn Thị Quế Chi, Phạm Xuân Quyền, Phan Anh Trà, Hoàng Thị Thanh.
- Địa điểm:
+ Khai mạc Phòng học 202D.
+ Phòng hội đồng: Phòng chờ giảng viên (tầng 2 khu D).
+ Phòng thi: Phòng 201D (phòng số 1), Phòng 202D (phòng số 2).
- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự
2. Lớp TC130 (Phước Long): Học phần IV.2
- Giảng viên: ThS. Trần Thị Hạnh Dung (cả ngày)
-Theo dõi lớp: Thái Quảng Thanh
- Địa điểm: TTCT TX. Phước Long
3. Lớp TC133 (TCT): Học phần I.7.
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Khuyến (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền
- Địa điểm: 101E
4. Lớp TC134 (TCT): Học phần III.3
- Giảng viên: ThS. Dư Thị Oanh 
- Theo dõi lớp: Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 102E
5. Lớp TC135 (TCT): Học phần I.7
- Giảng viên: ThS. Ngô Hoàng Kiệt (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Lê Trọng Đức
- Địa điểm: 102D
6. Lớp TC136 (TCT): Học phần I.5
- Giảng viên: Trần Thị Quỳnh (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Đoàn Văn Dương
- Địa điểm: 101D
7. Lớp TC138 (Chơn Thành): Học phần I.3
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Phan Anh Trà
- Địa điểm: TTCT TX. Chơn Thành
8. Lớp CC20 (K73.B01.BP): Học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Giảng viên: TS. Hoàng Thị Hương (ngày 20/4/2023, ngày 21/4/2023)
- Theo dõi lớp: Lương Thị Hồng Vân
- Địa điểm: Hội trường C.
Chiều: 
1. Lớp TC121: Thi Tốt nghiệp khối kiến thức số 02
- Thành phần: Theo Quyết định số 125/QĐ-TCT Ngày 12/4/2023: Đỗ Tất Thành, Nguyễn Văn Thành, Thái Quảng Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Đoàn Thị Quế Chi, Phạm Xuân Quyền, Phan Anh Trà, Hoàng Thị Thanh
- Địa điểm:
+ Khai mạc Phòng học 202D.
+ Phòng hội đồng: Phòng chờ giảng viên (tầng 2 khu D).
- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự
2. Lớp TC134 (TCT): Học phần III.3
- Giảng viên: Vũ Hữu Hải 
- Theo dõi lớp: Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 102E
Thứ sáu, ngày 21/4/2023
Sáng:  
1. Lớp TC121: Thi Tốt nghiệp khối kiến thức số 03
- Thành phần: Theo Quyết định số 125/QĐ-TCT Ngày 12/4/2023 : Đỗ Tất Thành, Nguyễn Văn Thành, Thái Quảng Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Đoàn Thị Quế Chi, Phạm Xuân Quyền, Phan Anh Trà, Hoàng Thị Thanh
- Địa điểm:
+ Khai mạc Phòng học 202D.
[bookmark: _GoBack]+ Phòng hội đồng: Phòng chờ giảng viên (tầng 2 khu D).
- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự
2. Lớp TC130 (Phước Long): Học phần IV.1
- Giảng viên: HT. Nguyễn Thanh Thuyên (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Thái Quảng Thanh
- Địa điểm: TTCT TX. Phước Long
3. Lớp TC133 (TCT): Thi vấn đáp hết học phần IV.1.
- Giám khảo: Trần Thị Hạnh Dung và Lê Trọng Đức
- Thư ký: Phạm Thị Như 
- Địa điểm: 101E
4. Lớp TC134 (TCT): Học phần III.1
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Khuyến (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 102E
5. Lớp TC135 (TCT): Học phần I.7
- Giảng viên: ThS. Ngô Hoàng Kiệt (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Lê Trọng Đức
- Địa điểm: 102D
6. Lớp TC136 (TCT): Học phần I.5
- Giảng viên: Trần Thị Quỳnh (cả ngày)
- Theo dõi lớp: Đoàn Văn Dương
- Địa điểm: 101D
7. Lớp K139 (BHXH): Học phần I.2
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Dự (sáng + chiều)
- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh
- Địa điểm: BHXH tỉnh.
8. Lớp K140 (TCT): Học phần II.2
- Giảng viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân (sáng + chiều)
- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt
- Địa điểm: 201E
Chiều:
1. Lớp TC138 (Chơn Thành): Học phần I.3
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh
- Theo dõi lớp: Phan Anh Trà
- Địa điểm: TTCT TX. Chơn Thành
2. Lớp TC133 (TCT): Học phần I.7.
- Giảng viên: ThS. Phan Anh Trà 
- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền
- Địa điểm: 101E
3. Xe biển số 93A - 2257 đưa TS. Hoàng Thị Hương về Tp. Hồ Chí Minh.
Tối:
1. Lớp K139 (BHXH): Học phần I.5
- Giảng viên: Trần Thị Quỳnh
- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh
- Địa điểm: BHXH tỉnh.
2. Lớp K140 (TCT): Học phần II.2
- Giảng viên: ThS. Bùi Viết Trung
- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt
- Địa điểm: 102E.
Thứ bảy, ngày 22/4/2023
Sáng:  
1. Lớp K139 (BHXH): Học phần I.5
- Giảng viên: Trần Thị Quỳnh (sáng + chiều + tối)
- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh
- Địa điểm: BHXH tỉnh.
2. Lớp K140 (TCT): Học phần II.2
- Giảng viên: ThS. Bùi Viết Trung
- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt
- Địa điểm: 102E
Chiều:
1. Lớp K140 (TCT): Học phần II.2
- Giảng viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân (chiều + tối)
- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt
- Địa điểm: 102E
Chủ nhật, ngày 23/4/2023
Sáng:  
1. Lớp TC131 (TCT): Thi vấn đáp hết Học phần V.1
- Giám khảo: Lương Thị Hồng Vân, Bùi Viết Trung
- Thư ký: Thái Quảng Thanh 
- Địa điểm: 101E
2. Lớp K139 (BHXH): Học phần I.5
- Giảng viên: Trần Thị Quỳnh
- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh
- Địa điểm: BHXH tỉnh.
3. Lớp K140 (TCT): Học phần II.2
- Giảng viên: HT. Nguyễn Thanh Thuyên (cả ngày) 
- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh
- Địa điểm: 102E
Chiều:
1. Lớp TC131 (TCT): Thi vấn đáp hết Học phần V.2
- Giám khảo: Trần Thị Hạnh Dung, Lê Trọng Đức, Hoàng Thị Thanh, Trần Thị Quỳnh
- Thư ký: Thái Quảng Thanh 
- Địa điểm: 101E
2. Lớp K139 (BHXH): Học phần I.5
- Giảng viên: ThS. Phan Anh Trà
- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh
- Địa điểm: BHXH tỉnh.
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